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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2253403021553 AnhLâm Thị Hoàng 02/09/2007 7 8 5.0 6.0 5.0 5.0 5.4 1

2253403021555 DungPhan Thị Thùy 23/05/2007 8 10 6.0 6.0 9.0 7.0 7.2 2

2253403021557 ĐứcDiệp Văn 30/10/2007 7 8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 3

2253403021560 LượngNguyễn Lê Đạt 05/10/2006 5 8 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 4

2253403021561 NgânCao Thị Thanh 24/10/2007 7 8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5

2253403021564 NhânNguyễn Thiện 15/11/2007 7 9 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 6

2253403021569 ThiTrần Minh 15/11/2004 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2253403021570 ThuNguyễn Thị Ngọc 26/06/2007 5 8 5.0 6.0 5.0 7.0 6.5 8

2253403021571 ThưPhan Thị Anh 10/12/2006 7 9 6.0 6.0 9.0 7.0 7.1 9

2253403021572 TiênĐặng Thị Mỹ 19/11/2006 7 8 6.0 5.0 6.0 5.0 5.5 10

2253403021573 TrânNguyễn Thị Ngọc 10/05/2004 8 10 7.0 9.0 10.0 8.3 8.5 11

2253403021574 TrangVõ Ngọc Minh 23/10/2007 7 9 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 12

2253403021575 TrinhNguyễn Châu Mỹ 18/12/2007 7 8 6.0 5.0 5.0 5.5 5.7 13

2253403021576 TuyếtLưu Như 24/07/2006 6 7 5.0 5.0 5.0 7.0 6.4 14

2253403021577 VinhLâm Phú 04/01/2007 5 9 5.0 5.0 6.0 7.0 6.5 15

2253403021580 XuyênNguyễn Ngọc 29/10/2007 7 7 5.0 6.0 5.0 7.0 6.5 16

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 12  1  2024 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Trang  1 


